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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 10 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tin về vùng áp thấp trên biển Đông, mưa dông và gió mạnh trên vùng biển phía Nam

Hồi 01 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau có mưa dông mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. 

Ở vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam giật mạnh cấp 6-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 10/9, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tam Đường (Lai Châu)
	91 mm
	
	Cao Bằng (Cao Bằng)
	107 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	188 mm
	
	Lộc Bình (Lạng Sơn)
	98 mm

	Na Hang (Tuyên Quang)
	91 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	109 mm

	Phương Viên (Bắc Kạn)
	117 mm
	
	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	92 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 09/9 đến 7h00 ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa đến mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to (các khu vực khác rải rác mưa nhỏ hoặc không mưa); một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	83 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	149 mm

	Vinh (Nghệ An)
	146 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	134 mm

	Thạch Giám (Nghệ An)
	108 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	82 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 07/9 đến 19h00 ngày 10/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm (tập trung chủ yếu vào ngày 07/9 và 09/9), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	136 mm
	
	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	198 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	170 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	142 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	210 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	132 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	152 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	171 mm

	Bắc Kạn (Bắc Kạn)
	144 mm
	
	
	


4. Tình hình thủy văn: 

4.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Thao, sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,39m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,97m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Thao, sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm. Mực nước tại Hà Nội lúc 7h00 ngày 12/9 có khả năng ở mức 2,45m, tại Phả Lại lúc 19h00 ngày 11/9 có khả năng ở mức 1,45m.

4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Các sông ở Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo triều.
- Các sông ở Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của điều tiết các hồ chứa.
Dự báo: Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 10/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,01m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,62m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ, lúc 7h00 ngày 11/9 là 111,43m.
Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó tăng, đến ngày 14/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,08m; tại Châu Đốc ở mức 1,70m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,40m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA


1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 10/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:

- Hầu hết các hồ chứa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 70-90% dung tích thiết kế; các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 20 - 50% dung tích thiết kế; các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 40-70% dung tích thiết kế.
- Hiện có 19 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Tà Keo, Nà Cáy (Lạng Sơn); Ghềnh Chè, Quán Chẽ (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lầy, Cây Đa, Đồng Cốc, Trại Muối (Bắc Giang); Khe Chè, Bến Châu (Quảng Ninh); Thượng Long (Phú Thọ); Vân Trục, Suối Sải, Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc).
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 

Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình.

2. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	10/9
	203,95
	115,40
	1.972
	988
	213,0

	
	
	11/9
	204,82
	114,75
	3.954
	621
	

	Hòa Bình
	7h
	10/9
	105,86
	11,17
	1.040
	530
	115,0

	
	
	11/9
	106,20
	10,93
	1.240
	743
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/9
	109,24
	47,58
	1.000
	0
	118,0

	
	
	11/9
	111,17
	47,35
	1.140
	0
	

	Thác Bà
	7h
	10/9
	51,86
	20,83
	380  (Qvào TB ngày 10/9)
	0 (Qra TB ngày 10/9)
	58,0

	
	
	11/9
	52,08
	20,82
	
	
	


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; đôn đốc các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với tình hình mưa lũ theo nội dung công văn số 416/TWPCTT-VP ngày 9/9/2016 và các tỉnh/thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Kiên Giang ứng phó với vùng áp thấp, mưa dông và gió mạnh trên biển Đông theo nội dung công văn số 420/TWPCTT-VP ngày 10/9/2016
- Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng tránh chủ động triển khai các các biện pháp phòng, tránh mưa lũ; các tỉnh/TP ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh ngày 10/9/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại như sau: 
Về nhà: Sạt lở mái đất (taluy dương) vào 01 nhà dân ở huyện Chợ Đồn và 01 nhà văn hóa thôn ở TP. Bắc Kạn. 
Về nông nghiệp: 26,2 ha lúa bị úng ngập (Chợ Đồn: 25ha; TP. Bắc Kạn: 1,2 ha); 04 ha ngô bị ngập (t/p Bắc Kạn).
Về công trình khác: Đường Quốc lộ 3B đoạn qua thị trấn Bằng Lũng bị sụt lún, kích thước sụt lún dài 1,5 m, rộng 5 m, sâu 3m; làm sụt lún khoảng 1/3 lòng đường. Hiện nay vị trí sụt lún vẫn có nguy cơ sụt tiếp. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo di dời hộ dân có nhà bị đất đá tràn vào đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng cắm biển báo không cho ô tô đi  qua Quốc lộ 3B đoạn thị trấn Bằng Lũng (các phương tiện thô sơ được phép lưu thông) và chỉ đạo bơm tiêu úng cứu lúa.
2. Tỉnh Hà Giang
Theo báo cáo nhanh ngày 10/9/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa to kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện Quản Bạ và Đồng Văn đã gây thiệt hại như sau:
- Về nhà: 01 nhà bị đổ; 01 nhà bị tốc mái và 03 nhà bị đổ tường (Đồng Văn);
- Về nông nghiệp: 55 ha ngô, ràu màu bị ngập úng; 09 ha ao cá bị ngập, tràn (Quản Bạ) và 01 con bê bị chết (Đồng Văn).

- Ước tổng thiệt hại khoảng 377 triệu đồng. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính


